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 4.3. Phân tích, xử lý thông tin để cung cấp cho đại biểu Quốc hội 

1- Khái niệm về thông tin và vấn đề xử lý thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội

Trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình, con người thường xuyên cần đến thông tin. Thông tin là sự hiểu biết của con người về một sự kiện, một hiện tượng nào đó thu nhận được qua nghiên cứu, trao đổi, nhận xét, học tập, truyền thụ, cảm nhận ... Ở một góc độ khác thì thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Còn theo quan điểm triết học, thông tin là tất cả những gì được phản ánh trong thế giới vật chất. Ngày nay, với sự bùng nổ thông tin, thông tin càng trở thành một trong những nhu cầu sống còn của con người và khái niệm “thông tin” đang trở thành khái niệm cơ bản, chung của nhiều khoa học. 

Thông tin có nhiều loại khác nhau: (1) Thông tin nguyên liệu (thông tin ban đầu, thông tin gốc) có được do thu thập, khảo sát, điều tra, quan sát. Loại thông tin này thường gọi là dữ liệu (data), bao gồm các số liệu, sự kiện, hình ảnh được ghi lại trong quá trình thu thập, ở dạng thô, chưa được xử lý. (2) Thông tin đã qua xử lý, phân tích, tổng hợp, thể hiện dưới dạng biểu, bảng, mô hình, đưa lại những hiểu biết về bản chất của sự vật, hiện tượng. Loại thông tin này có giá trị cao hơn (value added information), thực sự là thông tin, theo đúng nghĩa của nó. (3) Thông tin quản lý, là kết quả lao động của các nhà quản lý, các nhà khoa học thể hiện dưới dạng các sản phẩm như các quyết định, công trình, báo cáo. Đây là dạng thông tin có giá trị cao nhất trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của con người, xã hội, chúng trở thành tri thức (knowledge). Có thể nói, cả ba loại thông tin nêu trên đều hết sức cần thiết đối với ĐBQH trong hoạt động của mình nói chung và hoạt động lập pháp nói riêng.

Nắm thông tin phản hồi từ phía người dân là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước nói chung và ĐBQH nói riêng. Trong điều kiện của xã hội hiện đại, việc thực hiện “bổn phận” này vừa có những khó khăn, vừa có những thuận lợi. Thuận lợi vì có nhiều kênh, nhiều phương tiện để nắm bắt. Khó khăn vì thông tin phong phú, đa dạng, đa chiều, không thiếu phần nhiễu, loạn. Vấn đề đặt ra ở đây là đại biểu Quốc hội cần phải được tiếp nhận nguồn thông tin đã quan xử lý, chọn lọc, nếu không sẽ bị “chìm” trong khối lượng thông tin đồ sộ mà vẫn không thực hiện được bổn phận của mình, không làm tròn trách nhiệm người đại diện quyền lực nhân dân.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, ĐBQH phải nắm bắt được một lượng thông tin khổng lồ về rất nhiều vấn đề. Các đại biểu phải phân tích một cách tích cực và đánh giá được các sự kiện khác nhau để có thể đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng đối với các vấn đề phức tạp. Đặc biệt là để tham gia đóng góp ý kiến cho các dự án luật, hoặc cao hơn nữa là hình thành các kiến nghị luật,  đại biểu càng cần có một lượng thông tin đa dạng, có chiều sâu bởi pháp luật điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tế cho thấy, chất lượng những đóng góp của ĐBQH đối với hoạt động chung của Quốc hội phụ thuộc đáng kể vào chất lượng, khối lượng thông tin mà đại biểu tiếp nhận được. Trong điều kiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của nước ta, cũng như xuất phát từ các đặc điểm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội là đa số ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm, công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau; các đại biểu không có các thư ký giúp việc riêng mà sử dụng chung bộ máy giúp việc... thì việc cung cấp thông tin cho đại biểu là hoạt động hỗ trợ quan trọng cho đại biểu. 

Với hoạt động lập pháp, ĐBQH được coi là những người hoạch định chính sách, pháp luật – một hoạt động quản lý, lãnh đạo mang tầm vĩ mô, có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Người hoạch định chính sách, pháp luật không chỉ cần thông tin bao quát ở phạm vi rộng (trong nước và trên thế giới) mà còn cần thông tin cụ thể của từng trường hợp, từng nơi, từng khu vực; không chỉ cần thông tin đầy đủ, chính xác mà còn cần thông tin nhanh chóng, kịp thời; không chỉ cần thông tin về một lĩnh vực mà cần thông tin về nhiều lĩnh vực; không chỉ cần thông tin đang tồn tại hiện hữu mà còn cần cả thông tin dự báo; để đảm bảo tính đúng đắn, khách quan, tính bao quát và phù hợp của chính sách, pháp luật; không có sự mâu thuẫn, chồng chéo nhau giữa các chính sách pháp luật; từ đó đảm bảo việc thực thi chính sách pháp luật đạt hiệu quả cao. 
Với hoạt động giám sát, đại biểu Quốc hội cũng cần thông tin ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình giám sát. Ví dụ, trong việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm, đại biểu Quốc hội đã cần phải được tiếp cận với những thông tin mang tính phản ánh tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những vấn đề bức xúc trong xã hội, kiến nghị của cử tri... để xác định những trọng tâm giám sát của Quốc hội. Trong quá trình thực hiện các hoạt động giám sát như tổ chức các đoàn giám sát, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri... nhu cầu thông tin càng trở nên cấp thiết hơn. Đặc biệt, trong quá trình chất vấn các thành viên của Chính phủ, các đối tượng bị giám sát và xem xét báo cáo hoạt động ở kỳ họp Quốc hội là thời điểm các đại biểu Quốc hội cần được cung cấp thông tin một cách tập trung nhất với các nhu cầu thông tin đa dạng nhất.
Thông tin cung cấp cho đại biểu cần phải đảm bảo chất lượng, được phân tích, xử lý dựa trên yêu cầu đề ra đối với ba yếu tố nội dung, thời gian và hình thức. 

- Nội dung:
+ Tính chính xác: thông tin phải chính xác, không được sai lệch so với nguồn tin được xử lý;

+ Tính phù hợp: thông tin phải liên quan tới công việc và nhiệm vụ đang cần được giải quyết;

+ Tính đồng bộ: thông tin phải mang tính toàn diện, đa chiều, đầy đủ các yếu tố mà người dùng tin muốn biết để giải quyết công việc. 

- Thời gian: 
+ Kịp thời: thông tin phải được đưa đến người dùng tin đúng lúc họ cần;

+ Thời sự: thông tin phải mang tính thời sự, có nghĩa là thông tin cần được cập nhật thường xuyên và liên tục.
- Hình thức:
+ Tính chi tiết: yêu cầu thông tin đưa ra phải cụ thể tới một mức thích hợp;

+ Hình thức: việc trình bày cũng góp phần tạo thêm giá trị cho thông tin.
 

Việc thu thập, xử lý thông tin tham mưu cho hoạt động của đại biểu Quốc hội cần xuất phát từ những yêu cầu nêu trên, bảo đảm phù hợp với các đối tượng đại biểu khác nhau, đồng thời, phải bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt về cách thức cung cấp thông tin. Việc trợ giúp ĐBQH về thông tin có thể thực hiện theo một số hình thức sau đây:

- Cung cấp thông tin trực tiếp cho ĐBQH. Việc cung cấp thông tin như thế nào và cung cấp về những nội dung gì được tiến hành theo 2 phương thức:

+ Theo yêu cầu của ĐBQH. Việc xác định yêu cầu của ĐBQH được căn cứ vào những yêu cầu mà đại biểu chủ động đưa ra hoặc thông qua các phiếu, bảng hỏi về nhu cầu của đại biểu;

+ Bộ máy giúp việc chủ động cung cấp thông tin cho ĐBQH. Đây là những loại thông tin tuy không có yêu cầu nhưng các chuyên gia nhận thấy tầm quan trọng của những thông tin này đối với hoạt động của Quốc hội và cho rằng cần phải được gửi tới đại biểu để tham khảo.

- Trợ giúp ĐBQH tự tìm kiếm thông tin. Đây cũng là một cách hỗ trợ đơn giản nhưng rất hiệu quả nhất là trong thời đại công nghệ thông tin. Việc trợ giúp tập trung vào việc bồi dưỡng, hướng dẫn ĐBQH tự tìm kiếm nguồn thông tin qua internet, sách, báo… phù hợp với điều kiện tại mỗi địa phương.

Khi đã có được thông tin thì việc lựa chọn, kiểm chứng thông tin và sử dụng thông tin là những bước rất quan trọng cũng đòi hỏi có sự trợ giúp đối với ĐBQH. Thực tiễn, các cơ quan soạn thảo thường cung cấp kinh nghiệm nước ngoài kèm theo dự thảo luật để đại biểu Quốc hội tham khảo, nhưng không ít trường hợp các cơ quan này chỉ chú trọng tới việc cung cấp kinh nghiệm của các nước phù hợp với đề xuất của cơ quan soạn thảo trong dự án luật, cách cung cấp thông tin này có thể phiến diện và làm đại biểu Quốc hội hiểu sai lệch vấn đề. Vì vậy, đòi hỏi phải có bộ máy, kinh phí để giúp đại biểu Quốc hội kiểm chứng và sử dụng thông tin. Luật, Hiến pháp đã quy định, và thực tế các ĐBQH được cung cấp thông tin. Nhưng để thông tin thực sự có ý nghĩa trong việc góp phần tạo nên những kiến nghị, quyết định của ĐBQH, cán bộ giúp việc cần phải có những kỹ năng cần thiết trong việc thu thập, xử lý thông tin để thông tin đại biểu Quốc hội thực sự khách quan, đầy đủ và hữu ích.  
2- Đặc điểm hoạt động của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và nhu cầu hỗ trợ thông tin
2.1. Các hoạt động lập pháp, giám sát của đại biểu Quốc hội 

Là một trong các chủ thể quan trọng nhất của hoạt động lập pháp, ĐBQH tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau trong quy trình lập pháp:
- Đưa ra kiến nghị, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;

- Quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Tham gia thẩm tra dự án luật, pháp lệnh;

- Cho ý kiến về dự thảo luật trước khi dự án được trình trước Quốc hội;

- Thảo luận và quyết định thông qua dự án luật.

Đối với hoạt động giám sát, theo Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiến hành các hoạt động giám sát sau đây:

- Chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Giám sát văn bản quy phạm pháp luật; 
- Giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương;

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội còn tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội.

Thông tin tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát chính là hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các hoạt động nói trên.

2.2. Khái quát đặc điểm và điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội  

Phần lớn đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm

Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) có 493 đại biểu, trong đó, số  lượng  đại biểu  Quốc  hội chuyên  trách  gồm 145  đại  biểu,  chiếm  29.41%  tổng  số  đại  biểu  Quốc  hội.
 Sang đến  nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016), số lượng đại biểu Quốc hội là 500 người với 153 đại biểu chuyên trách, chiếm 30.6%.
 Khoảng 70% đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm và theo quy định tại Điều 47 Luật tổ chức Quốc hội năm 2001, họ “được dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ đại biểu”. Như vậy, ngoài thời gian tham gia các kỳ họp Quốc hội (khoảng gần 3 tháng mỗi năm) và các hoạt động tiếp xúc cử tri (trước và sau các kỳ họp) theo quy định của pháp luật, 70% đại biểu Quốc hội chỉ có 30% thời gian vật chất được dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của nhân dân.
Đại biểu Quốc hội không có bộ máy giúp việc cá nhân và cơ chế hỗ trợ chưa hoàn thiện
Cũng như nghị sĩ các nước khác, đại biểu Quốc hội nước ta chủ yếu được đào tạo và hoạt động trong một ngành nghề, lĩnh vực nhất định, trong khi đó, các văn bản pháp luật là đối tượng để đại biểu giám sát lại điều chỉnh mọi quan hệ xã hội. Do vậy, để bảo đảm đại biểu Quốc hội có đủ tự tin và làm chủ được việc quyết định của mình thì công tác hỗ trợ đại biểu Quốc hội là thực sự cần thiết. Cơ chế hỗ trợ hoạt động của đại biểu Quốc hội là tổng thể những cách thức và phương tiện pháp lý, tài chính, thông tin, nhân lực… để trợ giúp đại biểu Quốc hội trong các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam cơ chế hỗ trợ đại biểu chưa hoàn thiện, chủ yếu được biểu hiện qua những chế độ chính sách đơn lẻ nằm trong chế độ chung của đại biểu, chưa xác lập được cơ chế hỗ trợ mang tính “đặc thù” dành cho đại biểu ở các vị trí, cơ quan, tổ chức khác nhau (đại biểu là chuyên trách ở trung ương, là thành viên của các cơ quan của Quốc hội; đại biểu là chuyên trách ở địa phương; đại biểu kiêm nhiệm ở trung ương hoặc ở địa phương...).
 Các hoạt động hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội hiện nay chủ yếu hướng đến các đối tượng là tập thể Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội mà chưa thực sự chú trọng đến cá nhân đại biểu Quốc hội, kể cả đại biểu Quốc hội chuyên trách và kiêm nhiệm. Chính vì vậy, hoạt động của đại biểu Quốc hội ngoài các kỳ họp Quốc hội chưa có sự hỗ trợ của cán bộ giúp việc, chưa dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin đã qua xử lý về những lĩnh vực nhất định và chưa có cơ chế tài chính cần thiết để tiến hành các hoạt động với tư cách cá nhân, như việc thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật và trình dự thảo luật; thực hiện các hoạt động giám sát; mở rộng địa bàn và đối tượng tiếp xúc cử tri v..v...  
Có thể nói, điều kiện cần và đủ để ĐBQH có thể làm tốt chức năng, cũng là nhiệm vụ làm luật của mình là yếu tố con người. Trước hết, các đại biểu cần phải hoạt động chuyên nghiệp, khi các ĐBQH chưa thể hoạt động chuyên nghiệp như hiện nay thì vai trò của hệ thống bộ máy hỗ trợ (chuyên gia, cán bộ giúp việc, hệ thống thư viện, thông tin …) là cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn, nếu được cung cấp thông tin đã được phân tích, các đại biểu chắc sẽ không còn ngậm ngùi nhìn các bộ trưởng “múa các con số” khi quyết định về ngân sách nhà nước, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước. Hoặc nếu có đủ thông tin về các dự luật của Chính phủ, nhất là đối với các dự án luật không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, đại biểu cũng không còn phân vân, hoàn toàn có thể tự tin khi bấm nút biểu quyết thông qua.  
3- Trách nhiệm của bộ máy giúp việc nói chung và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

3.1. Về quyền được cung cấp thông tin của đại biểu Quốc hội 

Điều 54 Luật tổ chức Quốc hội quy định:
“Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội.”
Điều 37 Quy chế hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội quy định chế độ thông tin cho đại biểu Quốc hội như sau:
 “Đại biểu Quốc hội được cung cấp những tài liệu sau đây:

- Các tài liệu của kỳ họp Quốc hội; 
- Công báo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Báo Nhân dân, báo địa phương, báo Người đại biểu nhân dân, tạp chí Nghiên cứu lập pháp và các tài liệu, văn bản khác liên quan đến hoạt động của Quốc hội;

- Dịch vụ thông tin, nghiên cứu, thư viện và Internet khi có yêu cầu”.

3.2. Về trách nhiệm của các cơ quan giúp việc 

Hiện nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội có ba cơ quan chuyên môn là Ban công tác đại biểu, Ban dân nguyện và Viện nghiên cứu lập pháp. Trong đó, Viện nghiên cứu lập pháp được quy định nhiệm vụ: “nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; tổ chức thông tin khoa học để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.”
Theo Nghị quyết 417, Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; các hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Trong đó, Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học được giao là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin tham khảo phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm ghi rõ nhiệm vụ: “tổ chức các hoạt động thông tin phục vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tổ chức việc biên soạn, biên dịch và cung cấp thông tin tham khảo, thông tin chuyên đề, tổ chức dịch vụ thông tin hỏi – đáp phục vụ công tác lập pháp và các hoạt động khác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội”.
Điều 47, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội như sau:

“Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm điều kiện vật chất và cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết, tổ chức phục vụ Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện các hoạt động giám sát”. 
Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 27 NQ/2012/QH13, trong đó quy định rõ:
“Khi đại biểu Quốc hội có đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh, Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình”.
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11-12-2007 thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quy định trong việc tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân có các nhiệm vụ:

 “- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trực tiếp đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;”
4- Nguồn thông tin, thu thập và xử lý thông tin
 Các nguồn thông tin được cung cấp cho ĐBQH bao gồm các thông tin chính thức và các thông tin tham khảo. Thông tin chính thức là những văn bản pháp luật quy định bắt buộc phải cung cấp đến ĐBQH, đó cũng là những căn cứ cơ bản để ĐBQH thảo luận, xem xét, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng như nội dung các dự án cụ thể, đó là Tờ trình của cơ quan soạn thảo dự án Luật, dự thảo dự án luật và Báo cáo thẩm tra của một Ủy ban của Quốc hội. Có tới 84,3% ĐBQH được hỏi đánh giá Tờ trình và Báo cáo thẩm tra là yếu tố hỗ trợ tốt nhất cho đại biểu trong việc xem xét, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội cũng như thảo luận, thông qua các dự án luật trình Quốc hội. 

Thông tin kham khảo bao gồm tất cả các nguồn thông tin khác ĐBQH được nhận ngoài Tờ trình và báo cáo thẩm tra. Thông tin tham khảo có thể được ĐBQH tự thu thập cũng có thể do cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra hoặc Văn phòng Quốc hội hoặc các cơ quan hữu quan khác cung cấp. Các loại tài liệu tham khảo ĐBQH muốn nhận (qua điều tra khảo sát) bao gồm: tài liệu tham khảo của cơ quan soạn thảo, đối tượng chịu sự tác động của luật, chuyên gia tư vấn, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, cử tri, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và các trường đại học. Xét về dạng thức, “Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan hữu quan và đối tượng chịu sự điều chỉnh” được cho là cần thiết nhất, sau đó là “báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn”. Các thông tin chuyên đề (tài liệu so sánh, các báo cáo nghiên cứu khoa học) được liệt vào hàng thứ ba. Kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin trợ giúp ĐBQH trong hoạt động lập pháp cũng cho thấy ĐBQH nước ta thực sự “đói” thông tin, nhất là những nguồn thông tin đã qua xử lý, có tác dụng thiết thực để ĐBQH đưa ra quyết định của mình đối với một vấn đề cụ thể. Đa số ý kiến cho rằng việc cung cấp các văn bản liên quan đến lĩnh vực lập pháp vẫn chưa kịp thời, đầy đủ (chiếm 65.7%), chỉ có 25.8% người được hỏi cho rằng việc cung cấp văn bản là đầy đủ và kịp thời.

4.1. Thu thập thông tin phục vụ hoạt động lập pháp  
4.1.1. Phục vụ đại biểu Quốc hội trình sáng kiến, kiến nghị về luật, trình dự thảo luật

Khi đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến, kiến nghị về luật, trình dự thảo luật, pháp lệnh, đại biểu Quốc hội cần tiến hành các hoạt động sau: 

- Hoạch định chính sách đối với dự án luật, pháp lệnh; 

- Chỉ đạo hoạt động soạn thảo dự án luật, pháp lệnh do mình trình; 

- Trình dự án trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội …

Trong đó, theo quy định tại Điều 23, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì “Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; những quan điểm, chính sách cơ bản, nội dung chính của văn bản; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn bản; báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của văn bản; thời gian dự kiến đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Kiến nghị về luật, pháp lệnh phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của văn bản.” 
Vì vậy, công việc của cán bộ giúp việc của đại biểu Quốc hội trong trường hợp này là cung cấp thông tin giúp đại biểu Quốc hội hoạch định chính sách đối với dự án luật, pháp lệnh và giúp đại biểu hoàn thiện hồ sơ của dự án. Cụ thể là:
(1) Hoàn thiện hồ sơ trình kiến nghị luật, pháp lệnh, nêu rõ:

- Sự cần thiết ban hành văn bản; 

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; 

- Những quan điểm, nội dung chính của văn bản;

- Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của văn bản;

- Dự kiến nguồn lực bảo đảm thi hành và điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn bản. 

(2) Hoàn thiện Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, bao gồm:

- Tờ trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự án, dự thảo;

- Dự thảo văn bản;

- Bản thuyết minh chi tiết về dự án, dự thảo và báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản;

- Ý kiến của Chính phủ đối với dự án, dự thảo; bản tổng hợp ý kiến góp ý về dự án, dự thảo; 

 - Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án, dự thảo;

 - Tài liệu khác (nếu có). 

Các thông tin quan trọng nhất cần đầu tư thu thập, phân tích, tham mưu cho ĐBQH:

- Đánh giá tác động sơ bộ của văn bản khi trình kiến nghị.
- Báo cáo đánh giá tác động của văn bản khi trình dự thảo.
- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án, dự thảo.
4.1.2. Phục vụ đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

Tờ trình và Báo cáo thẩm tra là những căn cứ chính, chủ yếu giúp ĐBQH có thêm thông tin để đưa ra quyết định của mình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và theo quy định của pháp luật đây là những tài liệu bắt buộc phải có trong “bộ hồ sơ” trình Quốc hội. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (Khoản 2, Điều 22) thì các chủ thể có sáng kiến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải cung cấp các tài liệu nêu rõ:

- Sự cần thiết ban hành văn bản;

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản;

- Những quan điểm, nội dung chính của văn bản;

- Dự báo tác động kinh tế, xã hội;

- Dự kiến nguồn lực bảo đảm thi hành và điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn bản.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có bổ sung thêm yêu cầu về thời gian dự kiến đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua và thay thế nội dung Dự báo tác động kinh tế, xã hội bằng Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của văn bản. 

ĐBQH xem xét, quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dựa trên các thông tin có trong Tờ trình Quốc hội về dự kiến Chương trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các phụ lục kèm theo. Đây là thông tin đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cân nhắc, chắt lọc trong quá trình chuẩn bị dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội. Thông tin này có được dựa trên việc phân tích nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật của năm hoặc nhiệm kỳ đang dự kiến chương trình, Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban pháp luật, đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Thông tin trong Tờ trình Quốc hội thường ngắn gọn gồm thông tin về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm trước năm dự kiến đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm và tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ trước đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ. Trong đó, có nhận xét về những ưu điểm, nhược điểm của việc thực hiện Chương trình, nêu những nguyên nhân, hạn chế; đưa ra căn cứ cho việc lập Chương trình của năm dự kiến, danh mục cách dự án dự kiến theo kỳ họp Quốc hội và danh mục các dự án thuộc Chương trình chuẩn bị và danh mục dự án pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm và danh mục dự án theo lĩnh vực, chương trình chuẩn bị đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ với các dự án do Quốc hội xem xét, thông qua; đưa ra các giải pháp thực hiện bảo đảm tính khả thi của Chương trình. 

Mặc dù về cơ bản các phần mục giống nhau nhưng thông tin trong Tờ trình Quốc hội và thông tin trong Tờ trình của Chính phủ phạm vi khác nhau. Thông tin trong Tờ trình Quốc hội mang tính tổng thể, bao quát và rộng hơn, không chỉ về những dự án có trong dự kiến Chương trình của Chính phủ mà bao gồm cả về những dự án khác mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật đề nghị.

Thông tin trong phụ lục kèm theo gồm có: thông tin tóm tắt về từng dự án có trong dự kiến Chương trình (trên thực tế rất ngắn gọn, ít thông tin); thông tin về tình hình thực hiện Chương trình của nhiệm kỳ và thông tin về tình hình thực hiện Chương trình của năm trước năm dự kiến.

Thông tin do các đại biểu cung cấp trong quá trình thảo luận: trong quá trình thảo luận tại Tổ đại biểu hoặc thảo luận tại Hội trường, các ĐBQH đưa ra các thông tin về dự án cụ thể, đây cũng là nguồn thông tin quan trọng để ĐBQH xem xét, quyết định dự kiến Chương trình. Vì trong giai đoạn này có nhiều ý kiến của ĐBQH là chuyên gia trong ngành lĩnh vực có dự án được đưa vào dự kiến Chương trình

Thông tin do Đoàn thư ký kỳ họp, các Tổ ĐBQH cung cấp đã qua xử lý, thông tin do ĐBQH phát biểu trong quá trình thảo luận tại Tổ đại biểu, tại Hội trường và thông tin được gửi trực tiếp đến Đoàn thư ký kỳ họp.

Với tất cả các nguồn thông tin nói trên, nếu được tổ chức tốt đã có thể rất đầy đủ căn cứ giúp ĐBQH quyết định. Tuy vậy, có tới 76.4% ĐBQH được hỏi cho rằng họ chưa có đầy đủ thông tin để quyết định về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (trong đó, khối đại biểu trung ương chiếm 15.2%, khối đại biểu ở địa phương chiếm 60.4%); chỉ có 21.9% người trả lời là các thông tin trong Tờ trình và báo cáo thẩm tra đã đầy đủ (trong đó, khối đại biểu trung ương chiếm 5.6%, khối đại biểu địa phương chiếm 17%). Đó là đánh giá từ phía ĐBQH và cũng cho thấy trách nhiệm của các cơ quan giúp việc trong việc tiếp tục cung cấp đầy đủ hơn tài liệu tham khảo phục vụ đại biểu Quốc hội quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
4.1.3. Phục vụ đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án luật

Trọng tâm xem xét của đại biểu là chính sách của một dự luật, và tầm quan trọng của tài liệu, thông tin, dịch vụ nghiên cứu thể hiện trên phương diện này. Đó có thể là các nguồn do chính đại biểu thu thập qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua tiếp xúc cử tri, dư luận xã hội, qua kinh nghiệm thực tế của đại biểu … Đó cũng có thể là các nguồn thông tin tham khảo do Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh cung cấp, đa số là báo cáo tổng kết thực tiễn về lĩnh vực sẽ ban hành pháp luật điều chỉnh hoặc báo cáo tổng hợp kinh nghiệm một số nước trong việc ban hành pháp luật điều chỉnh những nội dung tương tự như nội dung của dự án Luật (tuy nhiên, chỉ có một số lượng rất ít Ban soạn thảo các dự án cung cấp tài liệu tham khảo tới ĐBQH). Tờ trình của cơ quan soạn thảo chủ yếu trình bày quá trình xây dựng dự thảo luật, những nội dung chủ yếu và những vấn đề cần xin ý kiến Quốc hội của dự thảo luật. Trong khi đó, Báo cáo thẩm tra của cơ quan hữu quan của Quốc hội thường bao hàm các ý kiến phản biện, được ĐBQH quan tâm. 

Theo các đại biểu, dự thảo luật, pháp lệnh là văn bản có giá trị nhất để đại biểu tìm hiểu về những vấn đề mình quan tâm. Tiếp đó mới đến báo cáo thẩm tra của các ủy ban và tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch về giá trị tham khảo của các tài liệu trên là không nhiều. Cả 3 tài liệu trên đều quan trọng và đều có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp thêm những thông tin cho đại biểu về nội dung của dự án
. Biểu đồ dưới đây phần nào cho thấy vai trò thông tin của các tài liệu này.

Biểu đồ: Văn bản giúp ĐBQH tìm hiểu chính sách của dự án (Đơn vị: %)
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Nhiều đại biểu Quốc hội nhận xét, thời gian qua, tài liệu then chốt là các dự thảo trình lên Quốc hội thường chưa rõ về mặt chính sách. Ngay cả Tờ trình và Báo cáo thẩm tra cũng chưa phân tích, thuyết minh làm cho các chính sách trong các dự án trở lên rõ ràng hơn
. Có 43.7% đại biểu Quốc hội đã nhận xét như vậy khi kết luận về giá trị của những văn bản này khi đề cập về những vấn đề lớn của dự thảo.

Đặc biệt, báo cáo thẩm tra phải đóng vai trò là nguồn thông tin, là tài liệu, tư liệu quan trọng, giúp cho các đại biểu Quốc hội trong việc xem xét và thông qua một văn bản. Tuy nhiên, so với mong đợi của các đại biểu Quốc hội, các báo cáo thẩm tra trong thời gian qua đã chưa đáp ứng được nhu cầu trên. Theo kết quả điều tra, có đến 40.2% đại biểu cho rằng, các báo cáo thẩm tra của các ủy ban không khác biệt là mấy so với Tờ trình của dự án; 36.8% đại biểu cho rằng báo cáo thẩm tra chưa thể hiện được ý kiến nhiều chiều về dự án luật, pháp lệnh
. Do vậy, ĐBQH chưa có đủ thông tin và quan điểm cần thiết để phản biện dự án.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị ý kiến của ĐBQH tại phiên thảo luận về một dự án luật, ĐBQH thường có rất nhiều luồng thông tin khác nhau để làm cơ sở cho những phân tích và nhận định của mình. Qua quá trình khảo sát có thể thấy rằng các đại biểu thường phát biểu ý kiến của mình trên cơ sở ý kiến và nguyện vọng của cử tri. Đây cũng là nguồn thông tin và cơ sở chủ yếu của 53,5% số ĐBQH được hỏi; tiếp đến là việc các ĐBQH lắng nghe các thông tin từ các chuyên gia, các nhà tư vấn về những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Các thông tin từ các phiên họp tổ, đoàn cũng có những ảnh hưởng nhất định khi mà có đến 39.1% đại biểu khẳng định thường xuyên sử dụng nguồn thông tin này. Còn lại, có 19.3% đại biểu cho rằng, nội dung trong các ý kiến của các đại biểu phát biểu trước đó cũng có sự tác động nhất định đến chính kiến của mình.

Biểu đồ: Nguồn thông tin tham khảo của ĐBQH khi phát biểu về dự án (Đơn vị: %)
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Xuất phát từ những nhận xét, đánh giá trên đây cho thấy khi cung cấp thông tin tới đại biểu Quốc hội, cán bộ giúp việc cần tập trung tổng hợp, phân tích các nguồn thông tin, bảo đảm đầy đủ, khách quan và ngắn gọn nhất để đại biểu Quốc hội có căn cứ xem xét, quyết định.
4.2. Thu thập thông tin phục vụ hoạt động giám sát  
Trong hoạt động giám sát, thông tin càng có vai trò quan trọng bởi vì nó được kiểm định ngay qua cơ chế tranh luận trực tiếp giữa đại biểu Quốc hội và các chủ thể bị giám sát. Trong đó, ai nắm được thông tin sẽ là người có lợi thế. Tuy nhiên, có một sự thật là các đại biểu Quốc hội thường ở thế bất lợi hơn so với các bộ trưởng. Ngay ở những Nghị viện có truyền thống lâu đời thì các Nghị sỹ của họ cũng luôn yếu thế hơn bởi “phần lớn thông tin của Quốc hội đều phụ thuộc vào ngành hành pháp; chỉ thỉnh thoảng có được sự trợ giúp hời hợt của chuyên gia bên ngoài”(
). Ở Quốc hội nước ta, cũng đã có một đại biểu phát biểu rằng Quốc hội không thể làm gì hơn là đứng nhìn các bộ trưởng múa với các con số. Tuy nhiên, khi thực hiện quyền giám sát, ngay cả khi hiệu quả thực tế không nhìn thấy rõ nhưng thực ra, Quốc hội đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở các bộ trưởng về thực trạng hoạt động của bộ, ngành, lĩnh vực phụ trách. Nguồn thông tin phục vụ hoạt động giám sát có thể được thu thập từ các nguồn sau:
4.2.1. Thu thập trong quá trình tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

Tiếp xúc, phục vụ cử tri là một phần trong công việc của đại biểu Quốc hội ở nhiều nước. Một tài liệu thống kê về Quốc hội Hoa Kỳ cho thấy 42% thời gian của chuyên viên và 28% thời gian của nghị sỹ nước này được dùng để phục vụ cử tri(
), bao gồm những việc như giải quyết thư từ, tiếp công dân, trả lời yêu cầu thông tin. Tuy nặng nhọc như vậy nhưng các nghị sỹ Hoa Kỳ không coi đó là nhiệm vụ mà rất nhiều người trong số họ mong muốn được phục vụ cử tri của mình nhiều hơn nữa, dù các công việc này mang tính chất hành chính nhiều hơn là lập pháp. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì chính các cử tri là người quyết định cho khả năng tái cử của đại biểu trong các nhiệm kỳ sau.

Ở nước ta, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân là một phần nhiệm vụ của người đại biểu và cũng chiếm không ít thời gian của một đại biểu dành cho hoạt động của Quốc hội. Theo thống kê của đại biểu Nguyễn Lân Dũng (khóa X, Bà Rịa – Vũng Tàu) thì mỗi năm đại biểu thường tiếp xúc cử tri 4 kỳ với tổng thời gian khoảng 28 ngày(
). Trong khoảng thời gian đó, các đại biểu kiêm nhiệm sẽ tạm xa rời những công việc chính bận rộn của mình, còn các đại biểu chuyên trách sẽ có khoảng thời gian thực tế ở địa phương để tiếp xúc với những người đã trực tiếp bầu ra mình. Vậy, làm sao để tận dụng khoảng thời gian đó để thu thập các thông tin cần thiết cho hoạt động giám sát?

Cán bộ giúp việc cần phải cùng với đại biểu nghe cử tri nói và tập hợp, hệ thống hóa kiến nghị của cử tri, một mặt để phản ánh tới Quốc hội, mặt khác để phục vụ hoạt động giám sát, theo dõi việc xử lý kiến nghị của cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ở địa phương. Đại biểu Lý Khánh Hồng (khóa X, tỉnh Vĩnh Long) có lần đã phát biểu “Trong việc tiếp xúc với dân, có những vấn đề mà Đại biểu Quốc hội chưa biết nhưng dân đã biết, dân trình bày ngược lại cho Quốc hội.”(
)  
4.2.2. Thu thập qua các phương tiện thông tin đại chúng  
Sức mạnh thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng là một điều không phải chứng minh thêm. Trong khuôn khổ hoạt động của Quốc hội, cũng đã có nhiều trường hợp thông tin của báo chí là “cảm hứng” cho các chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các Bộ trưởng. Ngày 25/11/2002, trong phiên họp chất vấn Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, đại biểu Nguyễn Ngọc Trân (tỉnh An Giang) đã sử dụng thông tin trong một bài báo đăng tải số liệu thống kê về điểm thi đầu vào đại học để chất vấn về chất lượng giáo dục. Báo chí cũng là nơi cung cấp những thông tin mà tưởng chừng đại biểu Quốc hội không thể tìm được ở bất kỳ đâu trong phạm vi các cơ quan Quốc hội. Năm 2002, trong khi Chính phủ chưa có báo cáo chính thức với Quốc hội về số nợ nước ngoài của nước ta thì con số đó đã được một tờ báo lớn đăng tải. Sử dụng thông tin này để chất vấn Chính phủ có thể là một việc mạo hiểm, nhưng đây lại là một ví dụ tốt cho thấy thông tin do báo chí cung cấp rất hữu ích cho công việc giám sát của đại biểu Quốc hội. 

Với các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay, đã có nhận xét rằng “bạn không cần phải đi tìm thông tin, thông tin tự tìm bạn”. Mỗi ngày mở một tờ báo trong giờ giải lao bên lề phòng họp hay bật máy tính vào mạng hoặc thậm chí chỉ cần bật máy điện thoại di động lên thì các thông tin về hầu hết các sự kiện trong ngày đã vây quanh đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, giữa một rừng thông tin do các phương tiện thông tin báo chí đăng tải thường ngày không phải thông tin nào cũng hữu ích cho hoạt động giám sát của đại biểu. Hơn thế nữa, thời gian không cho phép một ai có thể thu nạp hết tất cả thông tin của trên tất cả các đầu báo. Để thu thập thông tin một cách có hiệu quả, dưới đây là một số phương pháp hữu ích:

- Thứ nhất: Nên dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin báo chí thường có tính cập nhật. Vì vậy, theo dõi chúng thường xuyên sẽ dễ dàng nhận biết đâu là những thông tin cập nhật, đáng quan tâm. Những thông tin này rất có ích cho đại biểu trong việc phát hiện, đề xuất vấn đề để tiến hành giám sát vì đó chính là các thông tin về việc thực thi các chính sách mới cùng những thay đổi trong quá trình thực hiện chúng.

- Thứ hai: Nên chọn một số loại báo chí để theo dõi thường xuyên. Thông tin chỉ có một nhưng số lượng báo chí có thể có mười. Do vậy, trình trạng đưa lặp thông tin trên các loại báo là không thể tránh khỏi. Để khỏi mất thì giờ, cách tốt nhất là lựa chọn theo dõi một số loại báo chí nhất định. Về việc này, các tờ báo điện tử có những ưu thế nhất định vì ngoài những thông tin do phóng viên của báo thu thập được, các thông tin nổi bật của các báo khác cũng được điểm và đưa lên trang chủ hàng ngày.

- Thứ ba: Nên chú ý vào các thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Quan tâm đến các thông tin liên quan đến những lĩnh vực chuyên môn cụ thể sẽ giúp cho việc giám sát về lĩnh vực đó được chặt chẽ, đạt hiệu quả cao hơn.  
- Thứ tư: Nên chú ý vào các thông tin nổi bật, được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đề cập hoặc được lặp đi lặp lại trong nhiều ngày gần nhau. Nắm được các thông tin có tính thời sự không chỉ giúp cho đại biểu Quốc hội theo sát được các diễn biến của quá trình điều hành, quản lý đất nước mà còn giúp đại biểu có được những thông tin thuyết phục trong quá trình tiến hành hoạt động giám sát.

Thu thập thông tin trên mạng Internet  
 Xét trên khía cạnh thông tin, Internet có thể đem lại những cơ hội lớn lao trong quá trình tìm kiếm thông tin về những chủ đề nhất định. Đây là một ưu điểm cần tận dụng vì trong hoạt động giám sát, đại biểu cần những thông tin theo những chủ đề giám sát nhiều hơn là các thông tin có tính chất ngẫu nhiên trên mạng.

Tìm kiếm thông tin trên Internet có hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người sử dụng. Đã có những người thắc mắc rằng cùng sử dụng một công cụ tìm kiếm trên mạng internet nhưng có người tìm được những thông tin đáng giá còn người khác thì không. Những thành công đó chủ yếu là do người tìm kiếm thông tin xây dựng được một chiến thuật tìm kiếm thông tin hợp lý gồm một số nội dung sau: 

+ Xác định mục đích tìm thông tin. 

Việc xác định rõ ràng mục đích tìm thông tin sẽ tránh cho đại biểu ngập trong hàng vạn mục tin có thể tìm thấy. Vì vậy, cần xác định mục tiêu tổng quát khi tìm tin. Một tìm kiếm thông tin theo diện rộng sẽ tìm được một lượng lớn thông tin hơn tìm theo chiều sâu. Một cuộc tìm kiếm thông tin theo chiều sâu sẽ tìm được thông tin sát với chủ đề hơn, mặc dù số lượng thông tin sẽ ít hơn.

+ Xây dựng các từ khóa một cách khoa học
Đối với việc tìm kiếm thông tin phục vụ hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, mục đích tìm kiếm thông tin thường theo chiều sâu, gắn với các chủ đề đại biều có ý định tiến hành giám sát. Do vậy, việc xây dựng các từ khóa tìm tin rất quan trọng. Ở đây, từ khóa là một từ hoặc cụm từ được trích từ tên chủ đề hoặc trong nội dung tài liệu, nó phản ánh một phần nội dung hoặc toàn bộ nội dung của chủ đề hoặc tài liệu đó. Để xác định các từ khóa cần tìm, trước hết cần xác định từ chủ đạo để tìm kiếm thông tin. 

Ví dụ, để thu thập thông tin về phản ứng của hệ thống cơ quan y tế trước dịch cúm gà, từ khóa cơ bản có thể là “cúm gà”, và do vậy, nên tiến hành tìm kiếm thông tin với từ khóa này đầu tiên.  Sau đó, đến lượt các từ đồng nghĩa với từ khóa đầu tiên hoặc các từ có nội dung liên quan. Trong trường hợp kể trên, các từ khóa kế tiếp có thể là “cúm gia cầm”, “virus H5N1”.

+ Xác định công cụ tìm kiếm

Ngoài việc có thể tìm thấy các thông tin có liên quan trong một trang web về lĩnh vực đó (chẳng hạn, thông tin về dịch “cúm gà” có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Y tế, các Sở Y tế hoặc các bệnh viện lớn), thì việc sử dụng các công cụ tìm kiếm chung là một cách làm rất hiệu quả.

Hiện nay, có một số trang web chuyên phục vụ việc tìm kiếm thông tin đối với mọi ngôn ngữ như:

http://www.google.com,

http://www.altavista.com, 

http://www.yahoo.com 

Đặc biệt đối với google.com, ngoài trang chủ bằng tiếng Anh, hiện đã có trang phụ vụ chức năng tìm kiếm bằng tiếng Việt tại http://www.google.com.vn, trong đó có chức năng chỉ tìm kiếm thông tin trong các trang web có nguồn gốc từ Việt Nam. Đối với các thông tin nghiên cứu, có thể tìm kiếm tại http://scholar.google.com.vn.
 + Chiến lược tìm tin

Việc tìm kiếm thông tin về một chuyên đề nào đó nên đi từ chiều sâu đến chiều rộng. Điều này có nghĩa là nên tìm kiếm thông tin với các từ khóa chi tiết đến các từ khóa tổng quát.

Một trong những kỹ năng quan trọng để tìm kiếm thông tin theo chiều sâu là sử dụng các toán tử như AND, OR, NOT ... để kết nối các từ khóa. Chẳng hạn, có thể tìm kiếm thông tin sâu về vai trò của Bộ Y tế trong dịch cúm gà bằng cách gõ yêu cầu tìm kiếm là: (“bộ y tế” AND “cúm gà”). Cách sử dụng toán tử tìm kiếm phụ thuộc vào từng công cụ tìm kiếm, do vậy trước khi quyết định sử dụng công cụ tìm kiếm nào, cần tham khảo các hướng dẫn trong công cụ dó.

Nếu cách tìm kiếm thông tin theo chiều sâu vẫn chưa đem lại kết quả như mong muốn, đại biểu có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng cách lược bỏ bớt những từ khóa mà mình đã dùng. Tuy nhiên, sẽ có một thách thức là kết quả tìm kiếm sẽ nhiều mục tin hơn và việc chọn được mục tin thỏa mãn nhu cầu sẽ rất khó khăn.

4.2.3. Thông tin từ cơ quan hành pháp  
Để giám sát có hiệu quả, đại biểu Quốc hội cần các thông tin có tính hệ thống và thường xuyên đối với từng lĩnh vực chứ không chỉ là các tin tức có tính ngẫu nhiên thu được qua quá trình tiếp xúc cử tri hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Để có được những thông tin này, có thể yêu cầu chính cơ quan hành pháp cung cấp. Cũng giống như Quốc hội nhiều nước khác, Quốc hội nước ta cũng dành cho các đại biểu Quốc hội quyền tương tự. Ngoài các báo cáo hoạt động có tính thường niên của Chính phủ trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội có thể yêu cầu các cơ quan thuộc Chính phủ cung cấp các thông tin trong phạm vi, chức năng của cơ quan đó. Mặc dù quyền chủ động về phạm vi, nội dung và cách thức cung cấp thông tin thuộc về các cơ quan hành pháp nhưng việc tiếp nhận các yêu cầu thông tin bắt nguồn từ phía Quốc hội cũng là dịp để các cơ quan hành pháp xem xét lại công việc của mình. Về phía các đại biểu Quốc hội, những thông tin này dù ít, dù nhiều cũng là một nguồn bổ ích phục vụ cho hoạt động giám sát, nhất là trong việc so sánh, đánh giá đối với các nguồn thông tin khác. Khi gửi yêu cầu, cần xác định rõ ràng đối tượng, phạm vi và nội dung thông tin, yêu cầu càng rõ ràng, thông tin nhận được càng chi tiết. 
 4.3. Phân tích, xử lý thông tin để cung cấp cho đại biểu Quốc hội 

Thu thập thông tin đã quan trọng nhưng phân tích thông tin để thu được nội dung cần thiết, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của đại biểu Quốc hội  còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát bởi vì thông tin có thể có rất nhiều, nhưng để thấy đâu là những nội dung lớn, liên quan đến hoạt động và chính sách của cơ quan hành pháp thì thông tin được sử dụng phải chính xác và phải “có sự chọn lọc, nêu những vấn đề trọng tâm, những định hướng ở tầm vĩ mô, những vấn đề lớn”(
).

Phân tích thông tin gồm hai nội dung lớn: xác định xem thông tin đó có cần thiết với nhu cầu sử dụng hay không; và, thông tin đó có đáng tin cậy hay không?

Để đánh giá thông tin có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không trước hết cần phải xác định rõ mục đích sử dụng thông tin. Chẳng hạn, cùng về tình trạng tiền giả ở Việt Nam, nhưng nếu để chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì thông tin về mức độ dễ hay khó làm giả của một đồng tiền sẽ là phù hợp, trong khi đó, để chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An, thì thông tin về tỷ lệ số vụ tiêu thụ tiền giả được phát hiện so với lượng tiền giả đang có tại Việt Nam lại có giá trị hơn. Một trường hợp đơn giản khác, những thông tin về các vấn đề ở phạm vi một địa phương thường khó có thể phù hợp với mục đích chất vấn các bộ trưởng. Nếu cùng về một vấn đề, địa phương này làm tốt trong khi địa phương khác làm chưa tốt thì trách nhiệm thường thuộc về chính quyền địa phương đó.  

Phân tích thông tin theo tiêu chí thứ hai sẽ phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Về nguyên tắc, mọi thông tin nhận được đều phải đặt trong sự nghi ngờ về tính chính xác. Nguyên tắc này đúng cho cả hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động chính trị. Thông tin chỉ có thể coi là đáng tin cậy sau khi được kiểm tra theo một số “thông số” sau đây:

Thứ nhất, kiểm tra tác giả của nguồn tin. Những nguồn tin mà đại biểu nhận được có thể xuất phát từ nhiều nguồn tin khác nhau. Tùy thuộc vào tính chất của từng nguồn tin, mức độ chính xác của thông tin có thể khác nhau. Chẳng hạn, những thông tin thu thập được qua quá trình tiếp xúc cử tri chắc chắn sẽ phải kiểm tra nhiều hơn so với những thông tin nhận được từ báo chí hoặc các chuyên viên giúp việc của Quốc hội.

Thứ hai, kiểm tra tính đầy đủ của thông tin. Thông tin khi được sử dụng vào một mục đích nào đó có thể đã bị đánh mất tính toàn diện. Do vậy, để sử dụng thông tin một cách chính xác, cần xác định xem xung quanh thông tin nhận được có các thông tin nào khác đã bị bỏ qua hay không? Chẳng hạn, khi đánh giá về thực trạng nền giáo dục Việt Nam, người lạc quan sẽ sử dụng nhiều thành tựu của nền giáo dục như số lượng các giải quốc tế mà các học sinh Việt Nam đạt được qua các kỳ thi hàng năm, còn người bi quan lại sử dụng tỷ lệ đạt điểm quá thấp của các thí sinh trong các kỳ thi đại học để minh họa.

Thứ ba, kiểm tra tính cập nhật của thông tin. Một thông tin có thể đúng ngày hôm qua nhưng lại không còn giá trị đối với ngày hôm nay. Do vậy, kiểm tra tính cập nhật của thông tin là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc kiểm tra độ tin cậy của thông tin. 
Việc phân tích, xử lý thông tin phục vụ hoạt động lập pháp cần tập trung làm rõ một số vấn đề quan trọng như: 
· Ban hành văn bản thì nhà nước được lợi gì, hại gì?

· Ban hành văn bản thì người dân được lợi gì, hại gì?

·     Chi phí của Nhà nước để bảo đảm thực hiện luật, pháp lệnh là bao nhiêu, ngân sách nhà nước có đủ sức bảo đảm không, có tương xứng với lợi ích thu được hay không …?  

·  Đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp của dự án và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật....
Ngoài ra, có thể tóm tắt nội dung các đề án, nêu những vấn đề chính, cốt yếu của các dự án luật, giới thiệu những vấn đề và ý kiến khác nhau, đạo lý của sự khác nhau; cung cấp những tài liệu tham khảo của các nước dưới dạng tóm tắt, nêu bật những vấn đề cần quan tâm.

Ngoài việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của đại biểu, cán bộ giúp việc cần phải hoạch định và có sự ước đoán đúng đắn nhu cầu thông tin của ĐBQH để chủ động cung cấp. Ví dụ, trên cơ sở chương trình hoạt động của Quốc hội,  nắm bắt các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc đang được công luận quan tâm, sẽ được pháp luật điều chỉnh, để cung cấp kịp thời nguồn tài liệu tham khảo cho ĐBQH. Theo kinh nghiệm nước ngoài, “do những vấn đề cần xử lý vừa ở tầm chính sách, vừa có tính chất sự việc, nguồn thông tin tối ưu cần kết hợp những yếu tố sau: những khía cạnh cụ thể của chính sách (cần làm những gì?), những hệ quả của nó (ai sẽ được lợi, ai sẽ chịu thiệt) và viễn cảnh thực hiện chính sách (những cơ hội nào?). Đối với những lĩnh vực không chuyên, các đại biểu cần đến loại thông tin kết hợp được cả sự đánh giá tầm quan trọng của vấn đề, cả nội dung của nó, phạm vi phổ biến và mối quan hệ với những vấn đề khác”
.

Sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin của Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp
Hiện nay, Văn phòng Quốc hội và Viện nghiên cứu lập pháp đều cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội mà cán bộ, công chức có thể tận dụng tối đa để sử dụng, phục vụ đại biểu Quốc hội trong Đoàn, nhất là đại biểu Quốc hội ở địa phương trong hoạt động lập pháp, giám sát. Để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ hoạt động của ĐBQH, nhiều phương thức cung cấp dịch vụ thông tin, nghiên cứu khác nhau đã được các cơ quan này thực hiện, bao gồm:

- Cung cấp dịch vụ thông tin, nghiên cứu theo hình thức hỏi đáp: Dịch vụ này được triển khai từ năm 1996, phát triển mạnh từ năm 1998 đến nay và chủ yếu được thực hiện tập trung tại các kỳ họp Quốc hội. Vào thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức một dây chuyền xây dựng thông tin hỏi – đáp, trong đó điểm tiếp nhận yêu cầu của các ĐBQH được bố trí tại khu vực Hội trường nơi diễn ra các phiên họp toàn thể. Các ĐBQH có thể dễ dàng đưa ra các yêu cầu và nhận lại các kết quả dịch vụ thông tin, nghiên cứu tại đây. 

Ngoài thời gian các kỳ họp Quốc hội, Trung tâm vẫn duy trì hình thức dịch vụ này thông qua các phương thức như ĐBQH có thể gửi văn bản yêu cầu các nội dung thông tin, nghiên cứu tới Trung tâm qua đường bưu điện, email, điện thoại hoặc qua Văn phòng Đoàn ĐBQH ở địa phương. Điều này đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp dịch vụ thông tin, nghiên cứu cho các ĐBQH. 

Một trong những thành tựu nổi bật của việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động của các Quốc hội là việc xây dựng và phát triển thành công một phần mềm chuyên dụng để quản lý thông tin hỏi - đáp PICMS (Parliamentary Information Capacity Management System). Với khả năng truy cập các CSDL chuyên ngành và quản trị công tác cung cấp thông tin, nghiên cứu cho các ĐBQH, PCIMS là một công cụ đặc biệt hữu ích cho việc cung cấp thông tin, nghiên cứu phục vụ cho các ĐBQH...

- Cung cấp thông tin theo hình thức trao đổi trực tiếp qua các diễn đàn: Hình thức cung cấp thông tin qua các diễn đàn trao đổi trực tiếp là cách thức tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị để tạo ra các cuộc trao đổi trực tiếp giữa các ĐBQH với các chuyên gia về các vấn đề trực tiếp liên quan đến các nội dung hoạt động của Quốc hội. Các nội dung được thảo luận tại các diễn đàn này thường là về các dự án luật sẽ được xem xét tại các kỳ họp sắp tới của Quốc hội; về công tác tổ chức và hoạt động của Quốc hội hoặc về các vấn đề liên ngành được dư luận quan tâm. Có thể nói, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan trình dự án và các cơ quan hữu quan khác ở những mức độ khác nhau đều tham gia vào hoạt động này. Ưu điểm của hình thức cung cấp thông tin này là tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa các chuyên gia thông tin, nghiên cứu với các ĐBQH về các vấn đề liên quan. Các ĐBQH có cơ hội để tìm hiểu chuyên sâu về những vấn đề mình quan tâm cũng như có thể trình bày quan điểm của mình về các vấn đề đó để có thể nhận được thêm các bình luận, góp ý. Bên cạnh đó, các diễn đàn cũng là nơi nhiều quan điểm đa chiều hơn, đa dạng hơn được thể hiện chứ không bó hẹp trong phạm vi ý kiến của một hoặc một vài chuyên gia nghiên cứu. Hơn thế nữa, có thể nói rằng đây là cách thức cung cấp thông tin rất phù hợp trong thời gian giữa các kỳ họp Quốc hội, nhất là với các ĐBQH kiêm nhiệm ở địa phương. 

- Cung cấp thông tin, nghiên cứu qua các phương thức điện tử: Khác với hai cách thức cung cấp thông tin nói trên, việc cung cấp thông tin qua các phương thức điện tử được đánh giá là phương thức tiết kiệm nhất. Các ĐBQH, cán bộ giúp việc có thể sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin, nghiên cứu của Trung tâm qua trang chủ của Trung tâm trên Intranet để nhận được các thông tin chuyên đề, các nghiên cứu, các tài liệu tham khảo được đăng tải trên trang chủ này. Hơn thế nữa, với phương thức điện tử, các ĐBQH có thể tiếp cận các nguồn thông tin của Trung tâm ở nhiều nơi mà không phụ thuộc vào không gian vật lý của các điểm cung cấp thông tin. Hiện tại, việc cung cấp thông tin qua các phương thức điện tử đã được Trung tâm triển khai qua trang chủ mạng nội bộ của Văn phòng Quốc hội.  Hiện nay, các ĐBQH ở địa phương chỉ có thể tiếp cận với nguồn thông tin này thông qua các điểm truy cập tại Văn phòng Đoàn ĐBQH ở các địa phương và qua mạng nội bộ được cài đặt sẵn trong máy tính xách tay phát cho mỗi ĐBQH.

Ngoài ra, trang internet của Quốc hội cũng Lưu trữ toàn bộ các thông tin về hoạt động của Quốc hội Việt Nam, như: Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Hội nghị APPF-13, AIPA, ASEP-III, Văn kiện Quốc hội toàn tập, Bầu cử Quốc hội khóa XI và XII, XIII, v.v...; Các thông tin cập nhật về hoạt động của Quốc hội, thông tin về các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có thông tin về các bài phát biểu của ĐBQH tại các kỳ họp Quốc hội, thông tin về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam, bao gồm hơn 21.000 văn bản, bao gồm các Hiến pháp, các văn bản luật và Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị Quyết của Quốc hội, các Nghị định, Quyết định, chỉ thị, thông tư liên bộ v.v... giúp mọi người có thể tra cứu, nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam (Cơ sở dữ liệu miễn phí đầu tiên của Quốc hội Việt Nam); các trang của Báo Người Đại biểu nhân dân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Thông tin chuyên đề v.v... vào mục "Trang liên kết" Đại biểu có thể biết địa chỉ các trang của Quốc hội các nước: Liên minh Quốc hội IPU, các trang của các Quốc hội khu vực và các trang cần thiết khác. 

Các dạng sản phẩm chủ yếu đã được cung cấp cho ĐBQH thời gian qua có thể kể đến như: các chuyên đề thông tin, nghiên cứu chuyên sâu; thông tin theo yêu cầu của ĐBQH; thông tin qua điều tra dư luận xã hội và sách, báo, tạp chí, tư liệu tham khảo.  

[image: image3]
(Nguồn: Trung tâm TT, TV&NCKH, Văn phòng Quốc hội)

Một số địa chỉ hữu ích từ các cơ quan của Quốc hội:
· Website intranet, internet của Quốc hội

·  Website intranet, internet của Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học
· Website intranet, internet của Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử
· Website của Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Báo đại biểu nhân dân
· Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu lập pháp.
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Hình 1: Mô tả các hình thức thông tin và phương thức cung cấp thông tin phục vụ ĐBQH
































� PGS.TS Nguyễn Văn Thủ, Học viện Hành chính quốc gia, Khái luận về thông tin và vai trò của thông tin trong xã hội hiện đại.


� Đào Văn Thạch, các sản phẩm thông tin điện tử  của Trung tâm thông tin và định hướng phát triển – Kỷ yếu Hội thảo 


� Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội, chuyên đề nghiên cứu, Hoạt động của Quốc hội khóa XII: Các số liệu thống kê và một số phân tích, Hà Nội, Tháng 3-2011, Tr4


� Theo Hội đồng bầu cử, Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Số 454/BC-HĐBC ngày 18-7-2011.





� Xem thêm Bùi Ngọc Chương, Cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2009


� Văn phòng Quốc hội , Báo cáo kết quả điều tra ý kiến đại biểu Quốc hội về thực trạng cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp, Tháng 11/2008


� Như trên.


� “Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh”, Trung tâm TT, TV, NCKH, Hà Nội, 2008.


� Như trên.


�. Mark J.Greens, James M.Fallows, David R.Zwick, Ai chỉ huy Quốc hội (bản dịch của Anh Thư), NXB CAND-2001, trang 183.


�. Mark J.Green, James M.Fallows, David R.Zwick, sđd, trang 279.


�. Biên bản ghi theo băng ghi âm phiên thảo luận ngày 17 tháng 12 năm 2001, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.


�. Biên bản ghi theo băng ghi âm phiên thảo luận ngày 20 tháng 3 năm 2002, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 11.


�. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tại phiên chất vấn ngày 15/06/2001, Biên bản ghi theo băng ghi âm.


� Edward V. Schneir, Bertram Gross. Congess Today. St. Martin’s Press. N.Y. 1993, p.294.





PAGE  
18

_1287315010

